Ngày soạn: 14/11/2022                                                        Ngày dạy: 24/11/2022
Tiết 47 : BÀI TẬP CHỦ ĐỀ 4
Môn: Khoa học tự nhiên
Thời gian thực hiện: 01 tiết 
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
-  Hệ thống kiến thức lý thuyết chủ đề 3 tốc độ
-  Vận dụng giải một số dạng bài tập.
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Tích cực, chủ động thực hiện các nhiệm vụ của bản thân trong chủ để ôn tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Phối hợp các thành viên trong nhóm hoàn thành các nội dung ôn tập chủ đề.
- Giải quyết vấn để và sáng tạo: Để xuất được cách giải bài tập hợp lí và sáng tạo.
b) Năng lực khoa học tự nhiên
- Hệ thống hoá được kiến thức vể đơn chất, hợp chất, phân tử, liên kết hoá học, hợp chất ion, hợp chất cộng hoá trị, hoá trị, công thức hoá học.
- Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học vào việc giải các bài tập ôn tập chủ đề.
3. Về phẩm chất
- Có ý thức tìm hiểu về chủ để học tập, say mê và có niềm tin vào khoa học;
- Quan tâm đến bài tổng kết của cả nhóm, kiên nhẩn thực hiện các nhiệm vụ học tập, vận dụng, mở rộng.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Các hình ảnh, video, máy chiếu.
- Bảng nhóm
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. Hoạt động 1: Khởi động. 
Tổ chức trò chơi “ô cửa bí mật?” (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo được hứng thú cho học sinh khi vào nội dung ôn tập và nhớ lại kiến thức chủ đề 4. 
b) Nội dung: Hướng dẫn học sinh tham gia trò chơi “ô cửa bí mật?” 
 lật mở các hình ảnh tương ứng với các câu trả lời đúng. Lật ô cửa bí mật
c) Sản phẩm: Sản phẩm thu được sau khi học sinh hoàn thành xong hoạt động khởi động là  hình anhr 1 vụ tai nạn giao thông.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Thông báo luật chơi: 
- Chia lớp ra làm 4 đội A, B, C và D.
- Mỗi đội có 2 phút để lên bảng hoàn thành nhiệm vụ
- Mỗi đội mỗi lần lên tối đa 2 thành viên lên trình bày, các thành còn lại thảo luận và hoàn thành nhiệm vụ truyền lên cho 2 đội viên trình bày trên bảng và nhanh nhất sẽ giành chiến thắng
	- Tìm hiểu luật chơi.
- Hỏi những điểm vướng mắc chưa rõ

	Giao nhiệm vụ: 
- Mỗi đội có 2 phút để lên bảng thực hiện nhiệm vụ
	
- Tham gia hoạt động trò chơi.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- Các đội thực hiện theo hướng dẫn luật chơi
	- Hai đội tiến hành thảo luận và trình bày đáp án

	Chốt lại và đặt vấn đề vào bài: 
Bài học hôm nay sẽ ôn tập và củng cố lại các kiến thức về chủ đề 4
	



B, Hoạt động 2: Hệ thống kiến thức -  Vẽ sơ đồ tư duy (10 phút)
a) Mục tiêu: Hệ thống hóa được kiến thức trọng tâm của chủ đề bằng các sơ đồ, bảng biểu, tổng kết mối liên hệ các kiến thức trong chủ đề.
b) Nội dung: Giáo viên sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy, giúp cho HS vẽ sơ đồ tư duy hệ thống kiến thức lý thuyết
c) Sản phẩm: sơ đồ tư duy hoàn thiện
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: 
GV sử dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy định hướng cho hệ thống hóa được kiến thức về tốc độ
	Nhận nhiệm vụ 

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ: 
GV chia lớp thành các nhóm như trò chơi trước, các nhóm có 5 phút để chỉnh sửa lại sơ đồ tư duy của mình và 2 phút để trình bày ý tưởng và 5 phút để phản biện, nhận xét các nhóm khác. Nhóm nào thắng trong trò chơi trước sẽ được quyền quyết định thứ tự nhóm nào lên trình bày
Hướng dẫn HS thiết kế sơ đồ tư duy để tổng kết những kiến thức cơ bản của chủ đề
	Các nhóm tiến hành vẽ sơ đồ tư duy.

	Chốt lại kiến thức lý thuyết
	

	Báo cáo kết quả: 
- Các nhóm lên trình bày sơ đồ tuy duy của mình
- Mời các nhóm khác nhận xét
- Giáo viên nhận xét sau khi các nhóm khác đã có ý kiến bổ sung
	- Nhóm được chọn lên trình bày ý tưởng 
- Các nhóm khác nhận xét phần trình bày của nhóm bạn

	Tổng kết: 
-Tổng hợp lại kiến thức từ sơ đồ tư duy của các em
	Vẽ sơ đồ tư duy vào vở


C. Hoạt động 3: Luyện tập 
a) Mục tiêu: GV sử dụng phương pháp dạy học bài tập, định hướng cho HS giải quyết một số bài tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên cho cả chủ đề.
b) Nội dung: GV chia lớp thành 4 nhóm hoàn thành các bài tập của chủ đề 4. 
c) Sản phẩm: Hs giải được các bài tập trong chủ đề
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Giao nhiệm vụ: GV chia lớp thành các nhóm. Phổ biến luật chơi “cuộc đua kì thú”, có 3 vòng chơi:
	Nhận nhiệm vụ

	Hướng dẫn học sinh thực hiện nhiệm vụ
Vận dụng các công thức về tốc độ để tóm tắt và giải các bài tập
	Lắng nghe, ghi nhớ.

	Báo cáo kết quả
- GV chọn 1 nhóm trình bày câu trả lời
- Giáo viên nhận xét sau khi các nhóm khác đã có ý kiến bổ sung
	
-Một nhóm trình bày câu trả lời
- Các nhóm khác nhận xét câu trả lời của nhóm bạn

	Câu 1: Áp dụng công thức tính vận tốc:  v = 
Tốc độ của xe là:  v = 20m/s
Bài 2
Một chiếc xe đang đi với tốc độ 8 m/s.
a. Xe đi được bao xa trong 8 s?
b. Cần bao lâu để xe đi được 160 m?
Gợi ý đáp án
a. Quãng đường chiếc xe đi được trong 8 s là:
s = v.t = 8.8 = 64 m.
b. Thời gian cần thiết để xe đi được 160 m là: t = s/ v = 20 s
Bài 3: Từ đồ thị, tại vị trí O của đồ thị kẻ đường vuông góc với trục thời gian tại vị trí 4 s. Cũng từ vị trí đó kẻ đường vuông góc với trục quãng đường tại vị trí 20 m.
Vật đi được quãng đường 20 m trong khoảng thời gian 4 s.
Áp dụng công thức tính tốc độ của chuyển động: v = 5m/s
Bài 4: 
+ Tại vị trí 1 h trên trục thời gian kẻ đường vuông góc với trục thời gian cắt đồ thị đường màu đỏ (đồ thị của xe A) tại điểm A. Từ điểm A kẻ đường vuông góc với trục quãng đường cắt tại vị trí 50 km. Vậy quãng đường xe A đi được trong 1 giờ đầu là 50 km.
Tốc độ xe A trong 1 giờ đầu: là 50km/ h
+ Tại vị trí 2 h trên trục thời gian kẻ đường vuông góc với trục thời gian cắt đồ thị đường màu đỏ (đồ thị của xe A) tại điểm C. Từ điểm C kẻ đường vuông góc với trục quãng đường tại vị trí 70 km. Vậy quãng đường xe A đi trong giờ thứ 2 tương ứng với đoạn đồ thị AC là s = 70 – 50 = 20 km.
Tốc độ xe A đi được trong giờ thứ 2 là: 20 km/h
Như vậy, ta thấy tốc độ xe A đi trong 1 giờ đầu lớn hơn tốc độ xe A đi trong giờ thứ 2 là: v1 – v2 = 50 – 20 = 30 km/h.
Vậy tốc độ xe A giảm 30 km/h trong giờ thứ 2 của chuyến đi.
+ Tại vị trí 1 h trên trục thời gian kẻ đường vuông góc với trục thời gian cắt đồ thị đường màu xanh (đồ thị của xe B) tại điểm B. Từ điểm B kẻ đường vuông góc với trục quãng đường tại vị trí 25 km. Vậy quãng đường xe B đi được trong 1 h đầu tiên là 25 km.
Tốc độ xe B đi được trong 1 h đầu tiên là: 25 km/h. Khi đó v1A > v1B nên xe B chuyển động chậm hơn xe A trong một giờ đầu tiên.

	Tổng kết: Giáo viên đưa ra câu trả lời đúng nhất và cho điểm các nhóm
	HS lắng nghe so sánh với câu trả lời của mình.


D. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức để trả lời câu hỏi thực tế.
b) Nội dung: Thực hiện bài tập về nhà.
c) Sản phẩm: Hoàn thành trả lời câu hỏi vào vở bài tập.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Giao nhiệm vụ: Trả lời câu hỏi: 
Em sẽ làm gì để giúp bản thân , bạn bè và những người xung quanh để giảm thiểu tai nạn giao thông?
	HS nhận nhiệm vụ.

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ: Thực hiện tại nhà, GV đưa ra hướng dẫn cần thiết.
	Thực hiện nhiệm vụ ở nhà.

	Báo cáo kết quả:  Tiết học sau nộp lại cho GV.
	Nộp vở bài tập.


IV HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Ở NHÀ
- HS về nhà học bài;
- Bài tập về nhà trong SBT:
- Chuẩn bị bài tiếp theo: đọc bài trước ở nhà.
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